
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 57 ngõ 117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

31/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 1Z-VIETNAM

0108764995

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

3. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

4. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

5. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

6. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

7. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

8. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

9. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

10. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

12. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

13. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

14. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520(Chính)

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4530

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 1Z-VIETNAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 1Z-VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 1Z-VIETNAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979 955 664
Email:

Fax:
Website:
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19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); Bán buôn cao su;

4669

21. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

22. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

23. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

27. Xuất bản phần mềm 5820

28. Lập trình máy vi tính 6201

29. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

30. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

31. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

8299

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy nghề sửa chữa, bảo dưỡng ô tô

8559

34. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
KHẮC VIỆT

Số 389l phố Đội Cấn, 
Phường Vĩnh Phúc, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

180.000.000 10,000 001088004630

2 MAI HÁN 
PHONG

Khu Sao Đỏ, tổ 19, 
Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 50,000 011822418

3NGUYỄN 
NGỌC LINH

Căn hộ 1713, Đơn 
Nguyên 21B6 CT2,  
KĐT thành phố Giao 
lưu, Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

720.000.000 40,000 B4737058

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B4737058
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 1713, Đơn Nguyên 21B6 CT2,  KĐT thành 
phố Giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1713, Đơn Nguyên 21B6 CT2,  KĐT thành phố Giao lưu, 
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC LINH Nam

22/02/1988 Kinh Việt Nam

08/02/2011 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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